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THÔNG TIN 

V/v tình hình thiết bị dạy học hiện có và danh mục sách giáo khoa 

xuất bản phẩm tham khảo đang sử dụng tại nhà trường năm học 2024-2025 

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2024–2025 của nhà trường; 

Căn cứ Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Tiểu học; 

Căn cứ báo cáo lựa chọn sách giáo khoa năm học 2024–2025 của Trường 

Tiểu học Đào Phúc Lộc. 

Nhà trường tiến hành rà soát và báo cáo kết quả theo hai nội dung sau: 

 

I. SỐ THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ; ĐỐI SÁNH VỚI YÊU CẦU 

TỐI THIỂU 

1. Thực trạng thiết bị dạy học 

Qua kiểm kê toàn bộ thiết bị dạy học hiện có, nhà trường đang quản lý 161 

chủng loại thiết bị thuộc các lĩnh vực: Toán, Tiếng Việt, TNXH/Khoa học, Lịch 

sử – Địa lí, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Kỹ năng sống và Thiết bị dùng chung. 

Kết quả kiểm kê cho thấy: 

Tỷ lệ thiết bị còn sử dụng tốt: đa số đạt 80% – 95% tùy nhóm.  

Tỷ lệ thiết bị hỏng: chiếm từ 3% – 10%, chủ yếu ở các thiết bị:  

Dụng cụ Âm nhạc (thanh phách, song loan, mõ, trống nhỏ).  

Một số tranh ảnh trực quan phục vụ môn Đạo đức, Kỹ năng sống.  

Một số dụng cụ Thể dục có mức độ hao mòn cao.  

2. Đối sánh theo yêu cầu tối thiểu của Bộ GDĐT 

a) Khối lớp 1 

Thiết bị đầy đủ theo Thông tư 37; đa số số lượng đạt trên 95%. 

Các bộ thiết bị môn Toán, Tiếng Việt cơ bản đáp ứng đủ số lớp và số học sinh. 

→ Đánh giá: Đạt 

b) Khối lớp 2 

Chưa có các thiết bị dạy học tối thiểu, giáo viên chủ yếu sử dụng học liệu 

điện tử và sưu tầm các tranh ảnh, mô hình, thiết bị trên Internet. 

→ Đánh giá: Chưa đạt cần bổ sung 

c) Khối lớp 3 

Chưa có các thiết bị dạy học tối thiểu, giáo viên chủ yếu sử dụng học liệu 



điện tử và sưu tầm các tranh ảnh, mô hình, thiết bị trên Internet. 

→ Đánh giá: Chưa đạt cần bổ sung 

d) Khối lớp 4 

Thiếu một số tranh Khoa học, Lịch sử – Địa lí; một số bộ thực hành bị hỏng, 

các thiết bị không còn phù hợp với chương trình GDPT 2018. 

→ Đánh giá: Chưa đạt cần bổ sung 

e) Khối lớp 5 

Thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu; một số tranh ảnh, thiết bị trực quan 

đã cũ không còn phù hợp với chương trình GDPT 2018. 

→ Đánh giá: Chưa đạt cần bổ sung 

3. Một số số liệu minh chứng 

Bộ thiết bị dạy chữ số lớp 1: 210 bộ — còn 190 — hỏng 20.  

Bộ phép tính: 210 — còn 195 — hỏng 15.  

Thanh phách: 40 đôi — còn 31 — hỏng 9.  

Song loan: 40 cái — còn 30 — hỏng 10.  

Trống nhỏ: 20 cái — còn 15 — hỏng 5.  

Bộ tranh kỹ năng sống: mỗi loại 35 bộ — còn 29–32 — hỏng 3–6.  

(Các số liệu chi tiết được lưu trong danh mục kiểm kê thiết bị của nhà 

trường.) 

4. Kết luận và đề xuất phần 

Kết luận 

Nhà trường chưa có đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu của các khối lớp 2, 3, 

4, 5 theo Thông tư 37; các thiết bị mới có của lớp 1. 

Mức độ đáp ứng chung khoảng 20%. 

Hầu hết các thiết bị sẵn có cơ bản còn sử dụng tốt, phục vụ đầy đủ giảng 

dạy các môn học. 

Đề xuất 

Bổ sung các thiết bị dạy học của khối lớp 2, 3, 4, 5 theo Thông tư 37 đảm 

bảo thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình GDPT 2018.  

Bổ sung và thay thế các thiết bị Âm nhạc và Thể dục có tỷ lệ hỏng nhiều.  

Tăng cường sửa chữa – bảo quản định kỳ để kéo dài tuổi thọ thiết bị.  

II. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO 

1. Danh mục sách giáo khoa đang sử dụng 

Căn cứ báo cáo đã được phê duyệt, nhà trường sử dụng các bộ sách: 

Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.  

Bộ Cánh Diều.  

Tiếng Anh: Global Success / English Discovery.  

Số lượng SGK theo khối như sau: 

Lớp 1: 203 bộ mỗi môn.  



Lớp 2: 199 bộ mỗi môn.  

Lớp 3: 193 bộ mỗi môn.  

Lớp 4: 236 bộ mỗi môn.  

Lớp 5: 197 bộ mỗi môn.  

Nhà trường thực hiện đúng quy trình lựa chọn, thẩm định và sử dụng SGK 

theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT. 

2. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu 

a) Tài liệu dành cho giáo viên 

Sách giáo viên các môn.  

Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm.  

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo chương trình Bộ GD&ĐT.  

Hướng dẫn thực hành, thiết bị thí nghiệm và minh họa.  

b) Tài liệu dành cho học sinh 

Một số vở bài tập phù hợp từng môn (không bắt buộc mua).  

Tài liệu tham khảo chính thống của các NXB giáo dục.  

Các bộ tranh – thẻ – mô hình hỗ trợ học tập theo môn.  

c) Nguyên tắc sử dụng 

Bảo đảm đúng quy định; không ép buộc học sinh mua sách tham khảo.  

Tài liệu được lựa chọn theo quy trình: Tổ chuyên môn → Hội đồng 

trường → Hiệu trưởng phê duyệt.  

Nội dung phù hợp lứa tuổi, đúng chương trình GDPT 2018.  

III. KẾT LUẬN CHUNG 

1. Nhà trường chưa có đầy đủ các thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định 

của Bộ GDĐT.  

2. Sách giáo khoa được lựa chọn và sử dụng đúng quy trình, đúng danh mục 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Tài liệu tham khảo được lựa chọn đảm bảo tính sư phạm, phù hợp và 

không gây áp lực kinh tế cho học sinh.  

4. Nhà trường cam kết tiếp tục bổ sung, thay thế các thiết bị hỏng; sửa chữa, 

bảo quản thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ dạy học. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

    Cao Thị Hoa 


